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ĐỀ BÀI
Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, cosB bằng:

A. [image: image2.png]



B. [image: image4.png]cosB

e




C. [image: image6.png]cosB

s |®




D. [image: image8.png]cosB

b




Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A, tanC bằng:
A. [image: image10.png]tanC

B




B. [image: image12.png]



C. [image: image14.png]



D. [image: image16.png]



Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A, sinB bằng:
A. [image: image18.png]sinB




B. [image: image20.png]sinB

Ac




C. [image: image22.png]sinB




D. [image: image24.png]sinB

BC




Câu 4: Cho α và β là hai góc nhọn bất kỳ thỏa mãn α + β = 900. Chọn khẳng định sai:
A. [image: image26.png]cosa = sinf




B. [image: image28.png]sina = cosf




C. [image: image30.png]tana = cotf




D. [image: image32.png]sina = sinf




Câu 5: Hàm số bậc nhất [image: image34.png]y=ax+bh



 đồng biến trên R khi:
A. [image: image36.png]a<0




B. [image: image38.png]a+0




C. [image: image40.png]



D. [image: image42.png]a>0




Câu 6: Nếu đường tròn và đường thẳng có một điểm chung thì:

A. Đường thẳng tiếp xúc với đường tròn
B. Đường thẳng cắt đường tròn
C. Đường thẳng không giao nhau với đường tròn
D. Đường thẳng đi qua tâm đường tròn
Câu 7: Tam giác nội tiếp đường tròn có một cạnh là đường kính thì:

A. Tam giác đó là tam giác vuông
B. Tam giác đó là tam giác tù
C. Tam giác đó là tam giác nhọn
D. Tam giác đó là tam giác cân
Câu 8: Phép tính [image: image44.png]V108 — 27 + V12



 có kết quả là:

A. [image: image46.png]113




B. [image: image48.png]5V3




C. [image: image50.png]



D. [image: image52.png]—5V3




Câu 9: Cho α và β là hai góc nhọn bất kỳ thỏa mãn α + β = 900. Chọn khẳng định đúng:
A. [image: image54.png]sina = sinf




B. [image: image56.png]cosa = cosf




C. [image: image58.png]tana





D. [image: image60.png]tana = cotf




Câu 10: Hàm số nào dưới đây không phải là hàm số bậc nhất:
A. [image: image62.png]y=2x—V3x+7




B. [image: image64.png]



C. [image: image66.png]3
y=+13




D. [image: image68.png]y=4(x-2)+1




Câu 11: Nếu đường tròn và đường thẳng có hai điểm chung thì:

A. Đường thẳng tiếp xúc với đường tròn
B. Đường thẳng cắt đường tròn
C. Đường thẳng không giao nhau với đường tròn
D. Đường thẳng là tiếp tuyến đường tròn
Câu 12: Cho hàm số [image: image70.png]


 . Khi y = 7 thì x bằng:

A. [image: image72.png]



B. [image: image74.png]



C. [image: image76.png]



D. [image: image78.png]



Câu 13: Hàm số nào dưới đây là hàm số bậc nhất:

A. [image: image80.png]y=3x+2—3x




B. [image: image82.png]y=x+3




C. [image: image84.png]y =8—5x%




D. [image: image86.png]y=2x"+1




Câu 14: Hàm số [image: image88.png]y=(m+3)x—2



 là hàm số bậc nhất khi:

A. [image: image90.png]



B. [image: image92.png]



C. [image: image94.png]



D. [image: image96.png]



Câu 15: Điều kiện để hàm số [image: image98.png]y=ax+bh



 là hàm số bậc nhất là:

A. [image: image100.png]



B. [image: image102.png]



C. [image: image104.png]a+0




D. [image: image106.png]



Câu 16: Tâm của đường tròn nội tiếp tam giác là:

A. Giao điểm của ba đường cao
B. Giao điểm của ba đường phân giác
C. Giao điểm của ba đường trung trực
D. Giao điểm của ba đường trung tuyến
Câu 17: Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với dây thì:

A. Bằng dây ấy
B. Song song dây ấy
C. Nhỏ hơn dây ấy
D. Đi qua trung điểm của dây ấy
Câu 18: Kết quả rút gọn của [image: image108.png]


 là:
A. [image: image110.png]V10 —5




B. [image: image112.png]—(5-+10)




C. [image: image114.png](5 —v10)°




D. [image: image116.png]5— 10




Câu 19: Cho α là góc nhọn bất kỳ. Chọn khẳng định đúng:

A. [image: image118.png]sina + cosa =1




B. [image: image120.png]sina+ cosla=1




C. [image: image122.png]tana + cota




D. [image: image124.png]sina — cosa = 1




Câu 20: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Hệ thức nào sau đây là đúng?
A. AB2 = BH.BC
B. AB2 = BH.HC
C. AB2 = CH.BC
D. AB2 = AH.BC
Câu 21: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Hệ thức nào sau đây là đúng?
A. AH.BC = AB.AC
B. AH.BC = BH.HC
C. AH.BC = AB.HB
D. AH.BC = AC.HC
Câu 22: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Hệ thức nào sau đây là đúng?
A. AH2 = AB. AC
B. AH2 = HC.AC
C. AH2 = BH.CH
D. AH2 = BH.BC
Câu 23: Hàm số bậc nhất [image: image126.png]y=ax+bh



 nghịch biến trên R khi:
A. [image: image128.png]a<0




B. [image: image130.png]a+0




C. [image: image132.png]a>0




D. [image: image134.png]



Câu 24: Cho các biểu thức A, B và [image: image136.png]A=0,B>0



. Khẳng định đúng là:
A. [image: image138.png]



B. [image: image140.png]



C. [image: image142.png]



D. [image: image144.png]



Câu 25: Với A là biểu thức đại số, ta có:
A. [image: image146.png]



B. [image: image148.png]Vaz = a|




C. [image: image150.png]VA? = Va2




D. [image: image152.png]VA2 =4




Câu 26: Với giá trị nào của x thì [image: image154.png]


 có nghĩa?

A. [image: image156.png]



B. [image: image158.png]



C. [image: image160.png]



D. [image: image162.png]



Câu 27: Chọn khẳng định đúng:

A. Đường kính không đi qua tâm của đường tròn
B. Đường kính có độ dài bằng một nửa bán kính
C. Đường kính là dây bé nhất của đường tròn
D. Đường kính là dây lớn nhất của đường tròn
Câu 28: Kết quả của tích [image: image164.png]


 là:

A. [image: image166.png]—36




B. [image: image168.png]36




C. [image: image170.png]



D. [image: image172.png]



Câu 29: Cho α là góc nhọn bất kỳ. Chọn khẳng định sai:

A. [image: image174.png]tana.cota = 1




B. [image: image176.png]sina + cosa =1




C. [image: image178.png]tana

2 |2




D. [image: image180.png]cota




Câu 30: Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác là:

A. Giao điểm của ba đường phân giác
B. Giao điểm của ba đường trung tuyến
C. Giao điểm của ba đường trung trực
D. Giao điểm của ba đường cao
Câu 31: Phép tính [image: image182.png](V3-1)(v3+1)



 có kết quả là:

A. [image: image184.png]



B. [image: image186.png]



C. [image: image188.png]



D. [image: image190.png]2.2




Câu 32: Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là:

A. Trung điểm của cạnh huyền
B. Trung điểm của cạnh góc vuông
C. Giao điểm của ba đường trung tuyến
D. Giao điểm của ba đường cao
Câu 33: Kết quả của thương [image: image192.png]23

6V15 :



 là:

A. [image: image194.png]3,45




B. [image: image196.png]1245




C. [image: image198.png]~3y5




D. [image: image200.png]3.5




Câu 34: Chọn khẳng định sai:

A. Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm
B. Dây nào bé hơn thì dây đó xa tâm hơn
C. Dây nào gần tâm hơn thì dây đó lớn hơn
D. Dây nào lớn hơn thì dây đó xa tâm hơn
Câu 35: Hàm số [image: image202.png]y=(m+7)x—5



 nghịch biến trên R khi:

A. [image: image204.png]



B. [image: image206.png]



C. [image: image208.png]



D. [image: image210.png]



Câu 36: Phép tính [image: image212.png]V72 +[(=7)2



 có kết quả là:

A. [image: image214.png]—-14




B. [image: image216.png]98




C. [image: image218.png]14




D. [image: image220.png]



Câu 37: Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của dây không qua tâm thì:

A. Vuông góc với dây ấy
B. Song song với dây ấy
C. Bằng dây ấy
D. Nhỏ hơn dây ấy
Câu 38: Hàm số [image: image222.png]y=(m—-3)x+1



 đồng biến trên R khi:

A. [image: image224.png]



B. [image: image226.png]



C. [image: image228.png]



D. [image: image230.png]



Câu 39: Cho các biểu thức A, B và [image: image232.png]


. Khẳng định đúng là:

A. [image: image234.png]VAVE =A.B




B. [image: image236.png]VAVB = AVB




C. [image: image238.png]VA.VB =VA.B




D. [image: image240.png]VA.VB = VA'B




Câu 40: Cho hàm số [image: image242.png]y=flx)=x*-5



. Khi đó [image: image244.png]f(3)



có kết quả là:

A. [image: image246.png]



B. [image: image248.png]



C. [image: image250.png]



D. [image: image252.png]
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